TUẦN 21
(Từ 10/02/2025 đến 14/02/2025)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Điều chỉnh

	    3

	Sáng

2A
	1
	TNXH 1
	Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật, động vật – T3
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật, động vật – T4
	

	
	
	3
	Tiếng Việt 4
	BV 1:  Chữ hoa R
	

	
	
	4
	TViệt tăng 2
	Luyện viết: Cây xanh với con người
	

	
	Chiều
2B
	1
	TNXH 1
	Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật, động vật – T3
	

	
	
	2
	TNXH 2
	Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật, động vật – T4
	

	
	
	3
	Toán tăng 3
	Luyện tập về bảng nhân 5
	

	    4


	Sáng
3A

4A
	1
	Tiếng Việt 3
	Ôn chữ hoa P, Q
	

	
	
	2
	T.Việt tăng3
	Luyện viết: Sông quê. Phân biệt l/n, c/t
	

	
	
	3
	Khoa hoc 1
	Bài 15. Nấm và một số nấm được dùng làm thức ăn - tiết 3
	HĐ 2.2

	
	
	4
	Khoa học 2
	Bài 16. Nấm men và nấm mốc - tiết 1
	HĐ 1

	     5


	Sáng
2B

	1
	Tiếng Việt 7
	NVN: Quan sát tranh ảnh cây, hoa, quả
	

	
	
	2
	TViệt tăng 4
	Ôn: Từ chỉ đặc điểm. Dạng câu: Ai thế nào?
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	 Đ/C Hân dạy
	

	
	
	4
	Mĩ thuật
	
	

	
	Chiều

2A
	1
	Mĩ thuật
	 Đ/C Hân dạy
	

	
	
	2
	Mĩ thuật 
	
	

	
	
	3
	TViệt tăng 4
	Ôn: Từ chỉ đặc điểm. Dạng câu: Ai thế nào? 
	

	 6


	Sáng

4B


	1
	Khoa học 1
	Bài 15. Nấm và một số nấm được dùng làm thức ăn - tiết 3
	HĐ 2.2

	
	
	2
	Khoa học 2
	Bài 16. Nấm men và nấm mốc - tiết 1
	HĐ 1

	
	
	3
	LS – Địa lí 1
	Bài 12: Dân cư, hoạt động sản xuấtvà một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung – tiết 4
	HĐ 3

	
	
	4
	LS – Địa lí 2
	Bài 13: Cố đô Huế - tiết 1
	HĐ 1, 2

	
	Chiều

4C

	1
	Tiếng Việt 4
	Nói và nghe: Kể chuyện: Chiếc tẩu
	

	
	
	2
	LS – Địa lí 1
	Bài 12: Dân cư, hoạt động sản xuấtvà một số nét văn hóa ở vùng Duyên hải miền Trung – tiết 4
	HĐ 3

	
	
	3
	LS – Địa lí 2
	Bài 13: Cố đô Huế - tiết 1
	HĐ 1, 2


                                                                    Duyệt ngày         tháng  2  năm 2025
                                                                                           Phó hiệu trưởng
                                                                                          Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 21
Thứ ba ngày 11 tháng 2 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2A
    THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT, 

ĐỘNG VẬT (T 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Về nhận thức khoa học:
- Kết nối đươc các kiến thức đã học về nơi sống của thực vật và động vật trong bài học và ngoài thiên nhiên.

- Biết sử dụng một số đồ dùng cần thiết khi đi tham quan thiên nhiên.
Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

- Quan sát, đặt và trả lời được câu hỏi về môi trường sống của thực vật và động vật ngoài thiên nhiên.

- Tìm hiểu, điều tra và mô tả được một số thực vật và động vật xung quanh.

- Biết cách ghi chép khi quan sát và trình bày kết quả tham quan.
Về vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học.

- Có ý thức bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

- Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với các cây và con vật ngoài thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. SGK, Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

HS:  - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 3).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 3: Đi tìm hiểu, điều tra

a. Mục tiêu: 
- Thực hành quan sát, tìm hiểu, điều tra thực vật, động vật và môi trường sống của chúng.

- Biết cách tìm hiểu, điều tra, ghi chép theo mẫu phiếu.

- Thực hiện nội quy khi tìm hiểu, điều tra. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Chia nhóm

- GV hướng dẫn HS chia thành từng nhóm, mỗi nhóm 4-6 HS, bầu nhóm trưởng, nhóm phó, giao nhiệm vụ cho từng thành viên. 

- GV hướng dẫn HS thực hiện nội quy theo nhóm.

- GV hướng dẫn HS cách quan sát xung quanh:

+ Quan sát, nói tên cây, con vật sống trên cạn, mô tả môi trường sống của chúng. 

+ Quan sát, nói tên cây, con vật sống dưới nước, mô tả môi trường sống của chúng. 
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+ Lưu ý HS quan sát những con vật có thể rất nhỏ ở dưới đám cỏ (con kiến, con cuốn chiếu,...), đến những con vật nép mình trong các tán lá cây (như bọ ngựa, bọ cánh cứng,...). 
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Bước 2: Tổ chức tham quan
- GV theo dõi các nhóm và điều chỉnh các nhóm qua các nhóm trưởng và các nhóm phó. 

- GV nhắc nhở HS:

+ Giữ an toàn khi tiếp xúc với các cây cối và con vật; giữ gìn vệ sinh khi đi tìm hiểu, điều tra.

+ Đội mũ, nón.

+ Vứt rác đúng nơi quy định,...
	-HS đọc tên bài
- HS tập hợp thành các nhóm.

- HS lắng nghe, thực hiện. 

-HS quan sát

-HS chú ý

- HS lắng nghe, tiếp thu. 


    IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 …………………………………………………………………………………………
______________________________________________
TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2  – LỚP 2A
THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT, 

ĐỘNG VẬT (T 4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Về nhận thức khoa học:
- Kết nối đươc các kiến thức đã học về nơi sống của thực vật và động vật trong bài học và ngoài thiên nhiên.

- Biết sử dụng một số đồ dùng cần thiết khi đi tham quan thiên nhiên.
Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

- Quan sát, đặt và trả lời được câu hỏi về môi trường sống của thực vật và động vật ngoài thiên nhiên.

- Tìm hiểu, điều tra và mô tả được một số thực vật và động vật xung quanh.

- Biết cách ghi chép khi quan sát và trình bày kết quả tham quan.
Về vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học.

- Có ý thức bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

- Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với các cây và con vật ngoài thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. SGK, vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 
HS:  - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 4).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 4: Báo cáo kết quả

a. Mục tiêu: 
- Biết làm báo cáo khi đi tìm hiểu, điều tra.

- Trình bày kết quả báo cáo. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc cá nhân

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em đã quan sát thấy những gì? 

- GV yêu cầu HS ghi kết quả của mình vào báo cáo và hoàn thiện báo cáo theo mẫu Phiếu điều tra.

Bước 2: Làm việc nhóm
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- GV yêu cầu HS: 

+ Mỗi nhóm báo cáo về kết quả điều tra thực vật, động vật sống ở môi trường trên cạn, môi trường dưới nước. 

+ Mỗi nhóm hoàn thành báo cáo vào giấy khổ A2 theo mẫu Phiếu điều tra và trình bày thêm hình ảnh, sơ đồ,... theo sự sáng tạo của từng nhóm. GV khuyến khích HS ngoài việc thực hiện báo cáo theo mẫu, HS có thể sáng tạo, trình bày báo cáo theo cách riêng của mỗi nhóm và tuyên dương những nhóm có sáng tạo đặc biệt. 

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu cử đại diện của mỗi nhóm lên trình bày. HS khác nhận xét, hỏi nhóm bạn.

- GV chọn ra nhóm làm tốt, tuyên dương, tổng kể buổi thực hành. 
	-HS đọc tên bài

-HS quan sát

- HS ghi kết quả vào báo cáo.

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày kết quả. 

-HS chú ý nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________

TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 2A
BÀI VIẾT 1: CHỮ HOA R
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- Biết viết chữ R viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết câu ứng dụng Ríu rít tiếng chim trong vườn, cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét, biết nối nét chữ. 

2. Góp phần phát triển năng lực chung và phẩm chất: Bài học rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point.

        Phần mềm HD viết chữ hoa R.  Mẫu chữ cái R viết hoa đặt trong khung chữ. Câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.

HS : SGK, vở Luyện viết 2 – tập 2, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

 Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 4: Viết chữ R hoa

a. Mục tiêu: HS nghe GV giới thiệu mẫu chữ và quy trình viết chữ R hoa; viết chữ R hoa vào vở Luyện viết 2. 

b. Cách tiến hành: 
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- GV chỉ chữ mẫu trong khung chữ và hỏi HS: Chữ R hoa cao mấy li, viết trên mấy ĐKN?

- GV chỉ chữ mẫu, miêu tả: 

• Nét 1: Móc ngược trái, phía trên hơi lượn, đầu móc cong vào phía trong (giống nét 1 ở các chữ B, P).

• Nét 2: là sự kết hợp của hai nét cơ bản: cong trên (đầu nét lượn vào trong) và móc ngược (phải) nối liền nhau, tạo vòng xoan nhỏ giữa thân chừ (tương tự ở chữ hoa B).

- GV chỉ dẫn viết và viết mẫu trên bảng lớp: 

• Nét 1: Đặt bút trên ĐK 6, hơi lượn bút sang trái viết nét móc ngược trái (đầu móc cong vào phía trong); dừng bút trên ĐK 2.

• Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, lia bút lên ĐK 5 (bên trái nét móc) viêt nét cong trên, cuối nét lượn vào giữa thân chữ tạo vòng xoan nhỏ (giữa ĐK 3 và ĐK 4) rồi viết tiếp nét móc ngược phải; dừng bút trên ĐK 2.

- GV yêu cầu HS viết chữ R hoa trong vở Luyện viết 2.

- GV hướng dẫn HS viết câu ứng dụng Ríu rít tiếng chim trong vườn:

+ Độ cao của các chữ cái: Chữ R hoa (cỡ nhỏ) và các chừ g, h cao 2,5 li; Chữ t cao 1,5 li; Những chữ còn lại (i, u, ê, o, n) cao 1 li. 

+ Cách đắt dấu thanh: Dấu sắc trên chữ i, trên chữ ê; dấu huyền đặt trên chữ ơ. 

- GV yêu cầu HS viết câu ứng dụng trong vở Luyện viết 2.

- GV đánh giá nhanh 5-7 bài. Nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.
	- HS lắng nghe. 

- HS trả lời: Chữ R cao 5 li - 6 ĐKN, được viết bởi 2 nét.

- HS lắng nghe, quan sát, tiếp thu.  

- HS quan sát trên bảng lớp. 

- HS viết bài. 

- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS viết bài. 

- HS lắng nghe, tự soát lại bài của mình. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
TIẾT 4 : TIẾNG VIỆT TĂNG 2  – LỚP 2A
LUYỆN VIẾT: CÂY XANH VỚI CON NGƯỜI
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt.

- Năng lực đặc thù: Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày đoạn văn.

- Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:

* Nghe GV đọc, viết chính xác đoạn 2 của bài Cây xanh với con người. Rèn kĩ năng viết chữ đúng cỡ, đúng khoảng cách.

* Làm đúng BT điền chữ tr/ch.
2. Phẩm chất: 

- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK TV, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 

1. Khởi động:

- HS chơi trò chơi.
- GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: Đọc đoạn 2 của bài Cây xanh với con người.                                  
- Cho HS đọc lại.

- Hướng dẫn cách trình bày.

Bài viết có mấy câu? 
Chữ cái đầu câu viết thế nào?
Bài viết có những dấu câu nào?

Phong tục Tết trồng cây ở nước ta có từ bao giờ?
- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập.

  Viết 3 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (tr). Viết 3 từ chứa tiếng có phụ âm đầu là (ch).
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả - GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………..
_________________________________________________________
Buổi chiều

TIẾT 1 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 1 – LỚP 2B
THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT, 
ĐỘNG VẬT (T 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Về nhận thức khoa học:
- Kết nối đươc các kiến thức đã học về nơi sống của thực vật và động vật trong bài học và ngoài thiên nhiên.

- Biết sử dụng một số đồ dùng cần thiết khi đi tham quan thiên nhiên.
Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

- Quan sát, đặt và trả lời được câu hỏi về môi trường sống của thực vật và động vật ngoài thiên nhiên.

- Tìm hiểu, điều tra và mô tả được một số thực vật và động vật xung quanh.

- Biết cách ghi chép khi quan sát và trình bày kết quả tham quan.
Về vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học.

- Có ý thức bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

- Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với các cây và con vật ngoài thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. SGK, Vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 

HS:  - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 3).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 3: Đi tìm hiểu, điều tra

a. Mục tiêu: 
- Thực hành quan sát, tìm hiểu, điều tra thực vật, động vật và môi trường sống của chúng.

- Biết cách tìm hiểu, điều tra, ghi chép theo mẫu phiếu.

- Thực hiện nội quy khi tìm hiểu, điều tra. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Chia nhóm

- GV hướng dẫn HS chia thành từng nhóm, mỗi nhóm 4-6 HS, bầu nhóm trưởng, nhóm phó, giao nhiệm vụ cho từng thành viên. 

- GV hướng dẫn HS thực hiện nội quy theo nhóm.

- GV hướng dẫn HS cách quan sát xung quanh:

+ Quan sát, nói tên cây, con vật sống trên cạn, mô tả môi trường sống của chúng. 

+ Quan sát, nói tên cây, con vật sống dưới nước, mô tả môi trường sống của chúng. 
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+ Lưu ý HS quan sát những con vật có thể rất nhỏ ở dưới đám cỏ (con kiến, con cuốn chiếu,...), đến những con vật nép mình trong các tán lá cây (như bọ ngựa, bọ cánh cứng,...). 
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Bước 2: Tổ chức tham quan
- GV theo dõi các nhóm và điều chỉnh các nhóm qua các nhóm trưởng và các nhóm phó. 

- GV nhắc nhở HS:

+ Giữ an toàn khi tiếp xúc với các cây cối và con vật; giữ gìn vệ sinh khi đi tìm hiểu, điều tra.

+ Đội mũ, nón.

+ Vứt rác đúng nơi quy định,...
	-HS đọc tên bài
- HS tập hợp thành các nhóm.

- HS lắng nghe, thực hiện. 

-HS quan sát

-HS chú ý

- HS lắng nghe, tiếp thu. 


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 2 : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 2 – LỚP 2B
THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA THỰC VẬT, 

ĐỘNG VẬT (T 4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

Về nhận thức khoa học:
- Kết nối đươc các kiến thức đã học về nơi sống của thực vật và động vật trong bài học và ngoài thiên nhiên.

- Biết sử dụng một số đồ dùng cần thiết khi đi tham quan thiên nhiên.
Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh :

- Quan sát, đặt và trả lời được câu hỏi về môi trường sống của thực vật và động vật ngoài thiên nhiên.

- Tìm hiểu, điều tra và mô tả được một số thực vật và động vật xung quanh.

- Biết cách ghi chép khi quan sát và trình bày kết quả tham quan.
Về vận dụng kiển thức, kĩ năng đã học.

- Có ý thức bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật.

- Có ý thức giữ an toàn khi tiếp xúc với các cây và con vật ngoài thiên nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  - Máy tính, ti vi, Bài soạn Power Point. SGK, vở Bài tập Tự nhiện và Xã hội 2. 
HS:  - SGK, Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới trực tiếp vào bài Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật (tiết 4).

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 4: Báo cáo kết quả

a. Mục tiêu: 
- Biết làm báo cáo khi đi tìm hiểu, điều tra.

- Trình bày kết quả báo cáo. 

b. Cách tiến hành: 

Bước 1: Làm việc cá nhân

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Em đã quan sát thấy những gì? 

- GV yêu cầu HS ghi kết quả của mình vào báo cáo và hoàn thiện báo cáo theo mẫu Phiếu điều tra.

Bước 2: Làm việc nhóm
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- GV yêu cầu HS: 

+ Mỗi nhóm báo cáo về kết quả điều tra thực vật, động vật sống ở môi trường trên cạn, môi trường dưới nước. 

+ Mỗi nhóm hoàn thành báo cáo vào giấy khổ A2 theo mẫu Phiếu điều tra và trình bày thêm hình ảnh, sơ đồ,... theo sự sáng tạo của từng nhóm. GV khuyến khích HS ngoài việc thực hiện báo cáo theo mẫu, HS có thể sáng tạo, trình bày báo cáo theo cách riêng của mỗi nhóm và tuyên dương những nhóm có sáng tạo đặc biệt. 

Bước 3: Làm việc cả lớp

- GV yêu cầu cử đại diện của mỗi nhóm lên trình bày. HS khác nhận xét, hỏi nhóm bạn.

- GV chọn ra nhóm làm tốt, tuyên dương, tổng kể buổi thực hành. 
	- HS ghi kết quả vào báo cáo.

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày kết quả. 




IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)
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TIẾT 3 : TOÁN TĂNG 3 – LỚP 2B
LUYỆN TẬP VỀ BẢNG NHÂN 5
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực.

- Kiến thức: Củng cố cho HS kiến thức về bảng nhân 5, học thuộc và nhớ được bảng nhân 5. 
- Kĩ năng: HS vận dụng làm các phép tính có liên quan đến bảng nhân 5 một cách chính xác và thành thạo.
2. Phẩm chất. GDHS tích cực, tự giác học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV:  Nội dung ôn luyện.
HS: SGK, vở Toán tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.
1. Khởi động.

- HS chơi trò chơi.

- GV giới thiệu, ghi tên bài lên bảng.

2. Luyện tập, thực hành.

Hoạt động 1: Củng cố kiến thức. 

- Yêu cầu HS đọc thuộc bảng nhân 5.

- GV cho HS hỏi đáp nhau về bảng nhân 5.
- HS 1 nêu phép tính - HS 2 nêu KQ  (phép tính bất kỳ trong bảng nhân 5.)
- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: Tính nhẩm:

     5kg  x  2 =                 5kg  x  10 =                       5dm  x  4 =                   5cm  x  3  = 

     5dm  x  8 =                5cm  x  7 =                        5cm  x  6 =                   5 kg  x  5 =
- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- Tổ chức hoạt động cá nhân.
- HS làm bài tập vào vở, vài HS lên bảng làm.

- HD chữa bài trên bảng.

- Yêu cầu HS nhắc lại cách làm.
* Củng cố cách nhân nhẩm với một số có kèm theo đơn vị đo đại lượng.

Bài 2: Tính:

a)    5  x  2 + 12 =                          c)   46 – 5  x  8  = 

b)    5  x  9  – 3 =                           d)   32 + 5  x  7 =

- GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập.

- GV HD HS cách làm.
- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân vào vở.

- GV hướng dẫn chữa bài trên bảng.

*Củng cố thứ tự thực hiện dãy tính có hai dấu phép tính.

3. Củng cố - dặn dò: 
- Gọi HS đọc bảng nhân 5.
- Nhận xét giờ học. 
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

………………………………………………………………………………………….
_______________________________________________

Thứ tư ngày 12 tháng 2 năm 2025
Buổi sáng
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 3 – LỚP 3A
ÔN CHỮ HOA P, Q
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù:
- Phát triển năng lực ngôn ngữ

+ Ôn luyện cách viết các chữ hoa P, Q cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

 +  Viết tên riêng: Phú Quốc
 + Viết câu ứng dụng: Quê ta có dải sông Hàn / Có chùa Non Nước, có hang Sơn Trà.
- Phát triển năng lực văn học: Hiểu câu ca dao ca ngợi cảnh đẹp ở thành phố Đà Nẵng
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, đẹp và hoàn thành.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết các chữ hoa.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá.
- Mục tiêu: 

    + Ôn luyện cách viết các chữ hoa P, Q cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

- Cách tiến hành:

	2.1. Hoạt động 1: Luyện viết trên bảng con.

a) Luyện viết chữ hoa.
- GV dùng video giới thiệu lại cách viết chữ hoa P, Q
- GV viết mẫu lên bảng.

- GV cho HS viết bảng con.

- Nhận xét, sửa sai.

b) Luyện viết câu ứng dụng.

* Viết tên riêng: Phú Quốc
- GV mời HS luyện viết tên riêng vào bảng con.

- GV nhận xét, sửa sai.

* Viết câu ứng dụng: 

    Quê ta có dải sông Hàn/ Có chùa Non Nước, có hang Sơn Trà.
- GV mời HS nêu ý nghĩa của câu tục ngữ trên.

- GV nhận xét bổ sung

- HS viết Quê, Có, Non: GV hướng dẫn HS cách nổi nét giữa chữ hoa với chữ thường và giữa các chủ thường với nhau.

- GV nhận xét, sửa sai
	- HS quan sát lần 1 qua video.

- HS quan sát lần 2.

- HS viết vào bảng con chữ hoa P, Q
-HS viết bảng con

- HS lắng nghe.

- HS trả lời theo hiểu biết.

- HS viết 


	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: 

    + Ôn luyện cách viết các chữ hoa P, Q cỡ nhỏ và chữ thường cỡ nhỏ thông qua BT ứng dụng.

    +  Viết tên riêng: Phú Quốc
    + Viết câu ứng dụng vào trong vở luyện viết 3.
- Cách tiến hành:

	- GV mời HS mở vở luyện viết 3 để viết các nội dung:

+ Luyện viết chữ P, Q
+ Luyện viết: Phú Quốc
+ Luyện viết câu ứng dụng:

          Quê ta có dải sông Hàn
    Có chùa Non Nước, có hang Sơn Trà
- GV theo dõi, giúp đỡ HS hoàn thành nhiệm vụ.

- Chấm một số bài, nhận xét, tuyên dương.
	- HS mở vở luyện viết 3 để thực hành.

- HS luyện viết theo hướng dẫn của GV

- Nộp bài

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng.

- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.

+ Cho HS quan sát một số bài viết đẹp từ những học sinh khác. 

+ GV nêu câu hỏi trao đổi để nhận xét bài viết và học tập cách viết.

- Nhận xét, tuyên dương

- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS quan sát các bài viết mẫu.

+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________

TIẾT 2: TIẾNG VIỆT TĂNG 3 – LỚP 3A
LUYỆN VIẾT: SÔNG QUÊ. PHÂN BIỆT l/n, c/t
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Nghe viết chính xác bài thơ Sông quê
- Luyện phân biệt: l/n; c/t
- Rèn kĩ năng viết đúng cỡ, đúng khoảng cách, đúng chính tả; rèn kĩ năng trình bày   bài.
- HS có ý thức tích cực rèn chữ. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

  HS: Bảng con, phấn, vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU.

1. Khởi động:

+ HS chơi trò chơi.

+ GV giới thiệu bài, ghi tên bài.

2. Hướng dẫn nghe – viết.

- GV đọc bài viết: đọc bài thơ Sông quê
- Cho HS đọc lại.    

- Hướng dẫn HS tìm hiểu đoạn viết: 

Tìm những hình ảnh yên bình của dòng sông quê hương?
Bài thơ thể hiện tình cảm của bạn nhỏ với dòng sông quê hương như thế nào?
- Hướng dẫn viết:

+ GV đọc cho HS viết bảng con một số từ khó trong bài viết.
+ GV nhận xét, sửa cho HS.

- Hướng dẫn cách trình bày.

? Bài thơ có mấy khổ thơ?

? Chữ cái đầu dòng thơ viết thế nào?

- Tổ chức cho HS viết bài vào vở: GV đọc chính tả cho HS viết.

- GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá.

3. Bài tập.

a)   c hay t ?

    khăng khí….   ;     cái bú…   ;       ngọn đuố….  ;      chiếc lượ….
c)   l hay n? 

     ….ũn cũn;            …..ên  núi ;        …..ằng  ….ặc;            quả   ….a
- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài, báo cáo kết quả. 

- GV nhận xét, chốt.

4. Củng cố, dặn dò.

- HS đọc lại các từ ở BT trên.

- GV nhận xét tiết học.
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
_________________________________________________
TIẾT 3: KHOA HỌC 1 – LỚP 4A
Bài 15: NẤM VÀ MỘT SỐ LOẠI NẤM ĐƯỢC DÙNG LÀM THỨC ĂN (T3) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù

- Nhận ra được nấm có hình dạng, kích thước, màu sắc và nơi sống khác nhau.

- Nêu được tên và một số đặc điểm (hình dạng, màu sắc) của nấm được dùng làm thức ăn.

- Vẽ được sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho) và ghi chú được tên các bộ phận của nấm.

- Thu thập thông tin, tranh ảnh, vật thật về một số loại nấm được dùng làm thức ăn.

- Có ý thức không ăn nấm lạ để phòng tránh ngộ độc.

2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ, tự học: Chú ý học tập, tự giác thu thập thông tin, tranh ảnh, vật thật về một số nấm được dùng làm thức ăn để hoàn thành tốt nội dung bài học.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực, sôi nổi nhiệt tình tham gia thảo luận nhóm. Trình bày được một số đặc điểm của nấm được dùng làm thức ăn.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vẽ được sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho) và ghi chú được tên các bộ phận của nấm.

3. Phẩm chất

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức không ăn nấm lạ để phòng chống ngộ độc. Có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động nhóm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập và tự giác tìm hiểu về các loại nấm và một số nấm làm thức ăn. 

II. Đồ dung dạy học:

- Video về các loại nấm, sơ đồ về bộ phận của nấm. Phiếu học tập, các mẫu vật sưu tầm về các loại nấm. 

III. Hoạt động dạy học:
	1. Hoạt động mở đầu:
- Mời 1 HS đọc yêu cầu SGK trang 65

- Yêu cầu HS quan sát các hình 8 – 13 

- Mời HS đọc thông tin có trong hình. 

- Chia lớp thành nhóm 5 HS và yêu cầu HS thảo luận nhóm về tên, hình dạng và màu sắc các loại nấm. 

- Khuyến kích HS đã sưu tập được các loại nấm mẫu vật có thể chia sẻ với bạn trong nhóm. 

- Phát phiếu học tập và yêu cầu HS điền kết quả thảo luận đã đọc được ở các hình 8 – 13. 

PHIẾU HỌC TẬP NHÓM.....

Tên nấm

Hình dạng

Màu sắc

1. Nấm rơm 

Còn non, nấm có hình trứng, khi trưởng thành có hình cái ô.

Màu xám trắng, xám, xám đen.

2. 

- Mời các nhóm dán phiếu học tập lên bảng và mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

- Đồng thời GV mời các nhóm có mẫu vật nấm đã sưu tầm giới thiệu với cả lớp và đặt câu hỏi: “Những loại nấm đó, em đã thu thập từ nguồn nào?”
- Mời 1 – 2 nhóm nhận xét.

- Cho HS xem 1 đoạn video: “Phân biệt nấm độc và nấm ăn được”

- GV đặt câu hỏi cho HS: “Tất cả các loại nấm đều có thể ăn được hay không?”
- Mời 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Mời HS nhận xét.

- GV nhận xét và chốt: “Có nhiều loại nấm ăn được nhưng cũng có nhiều loại nấm ăn vào sẽ bị ngộ độc. Ngộ độc nấm có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, hôn mê và tử vong. Nấm độc thường có màu sặc sỡ nhưng cũng có màu xám, trắng như nấm tán trắng nên khó phân biệt nấm độc và nấm ăn được trong tự nhiên. Vì vậy, tuyệt đối không thu hái, chế biến và ăn nấm lạ”.
	- HS đọc yêu cầu trong SGK: “Nêu tên, hình dạng và màu sắc của một số loại nấm ăn dưới… 
- HS quan sát các hình.

- HS đọc thông tin có trong hình.  

- Chú ý lắng nghe và thực hiện. 

- HS chia sẻ với bạn về mẫu vật đã sưu tầm. 

- HS thực hiện. 

- HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp 

- HS trả lời câu hỏi của GV và chia sẻ về mẫu vật đã sưu tầm được.  

- Các nhóm nhận xét 

- Chú ý quan sát.

- Chú ý lắng nghe. 
- HS trả lời câu hỏi: “Không phải loại nấm nào cũng ăn được”.

- HS trả lời. 
- HS nhận xét.

- Chú ý lắng nghe. 



	2. Luyện tập, thực hành:

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu trong SGK trang 66.

- GV chia lớp thành các nhóm đôi, yêu cầu HS quan sát hình 14 trong SGK và thảo luận để trả lời câu hỏi: 

Câu 1: Bạn nam trong tranh đang muốn làm gì?

Câu 2: Nếu em là bạn nam, em sẽ làm gì trong tình huống đó? 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi phỏng vấn:

PHỎNG VẤN

- GV phổ biến luật chơi cho HS: 1 HS sẽ đóng vai thành người phóng viên và đi phỏng vấn các nhóm về câu hỏi thảo luận vừa rồi.

Câu 1: Bạn nam trong tranh đang muốn làm gì?

- GV mời 1 HS đi phỏng vấn các nhóm câu hỏi 1.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Câu 2: Nếu em là bạn nam, em sẽ làm gì trong tình huống đó? 
- GV mời 1 HS đi phỏng vấn các nhóm câu hỏi 2.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV nhận xét trò chơi, tuyên dương.
3. Vận dụng

- GV đặt câu hỏi: “Qua tiết học ngày hôm nay, em biết được điều gì về các loại nấm?”

- Mời 1- 2 HS trả lời câu hỏi. 
4. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo
GV nhận xét tiết học. Xem lại bài và chuẩn bị bài mới. 
	- HS đọc yêu cầu: “Em sẽ làm gì trong tình huống dưới đây?”
- Chú ý lắng nghe, quan sát và thảo luận.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe. 

Câu 1: 1 HS đi phỏng vấn và các nhóm còn lại trả lời: Bạn nam đã nói: “Ở đây có nhiều nấm, và bạn không biết là mình có nên hái về ăn hay không. 
- Các nhóm khác nhận xét. HS lắng nghe.

Câu 2: 1 HS đi phỏng vấn và các nhóm còn lại trả lời: “Nếu ở trong tình huống đó, em sẽ dùng một vật nào đó ví dụ như cành cây để hái 1 cây nấm và đưa về hỏi bố mẹ. Tuyệt đối không dùng tay bẻ trực tiếp vì nếu là nấm độc thì sẽ rất nguy hiểm”
​- Các nhóm nhận xét. HS lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe 
- HS trả lời. HS khác chú ý lắng nghe. 
- Chú ý lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

___________________________________________________

TIẾT 4: KHOA HỌC 2 – LỚP 4A
Bài 16: NẤM MEN VÀ NẤM MỐC (tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặt thù:
Khám phá được lợi ích của một số nấm men trong chế biến thực phẩm.
Nhận biết được tác hại của một số nấm mốc gây hỏng thực phẩm.

Biết vận dụng được kiến thức về nguyên nhân gây hỏng thực phẩm từ đó nêu được một số cách bảo quản thực phẩm.

2. Năng lực chung:
Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học từ đó khám phá được lợi ích của một số nấm men trong chế biến thực phẩm.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào các hoạt động khám phá tìm hiểu lợi ích của nấm men và tác hại của nấm mốc.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động tìm hiểu, khám phas và chia sẻ cùng nhóm bạn về lợi ích của nấm men và tác hại của nấm mốc.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, biết chia sẻ lòng biết ơn khi được hướng dẫn về nội dung bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ tìm hiểu, làm tốt các nhiệm vụ  và trả lời vấn đề cô giao về tìm hiểu lợi ích của nấm men và tác hại của nấm mốc.
- Phẩm chất trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, giữ trật tự, biết lắng nghe khi bạn trình bày nhóm và biết đưa ra nhận xét nhóm bạn và đưa ra được những cách để bảo quản thực phẩm.
II. Đồ dùng dạy- học: 
+ Máy tính, máy chiếu. Các tranh ảnh liên quan đến chủ đề.
+ Tranh ảnh các loại bánh làm từ nấm men. Tranh ảnh về một số cách bảo quản thực phẩm.
III. Các hoạt động dạy-học:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Hoạt động mở đầu:
Trò chơi nhìn hình đoán chữ: 

- GV đưa ra hình ảnh các loai nấm học sinh sẽ đoán tên các loại nấm.

- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, khuyến khích HS chia sẻ suy nghĩ của mình và chưa cần chốt ý kiến đúng.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Bài 16: Nấm men và nấm mốc
	- HS quan sát hình, suy nghĩ trả lời cá nhân.
- HS theo dõi, ghi bài mới.


	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

Hoạt động 1: Nấm men dùng trong chế biến thực phẩm:
Hoạt động tìm hiểu, khám phá:
- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS, cùng chia sẻ về nhiệm vụ mà GV đã giao cho các em về nhà tìm hiểu nguyên liệu nào cần có để làm bánh mì?
- GV yêu cầu các nhóm chia sẻ các thông tin mà nhóm vừa thảo luận trả lời câu hỏi Quan sát mục 1 SGK trang 67:
Khám phá lợi ích của một số nấm men trong chế biến thực phẩm?
- GV mời 1 nhóm trả lời và nhận xét chéo nhau.
- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác, chốt lại những lợi ích của nấm men trong chế biến thực phẩm.
Hoạt động chia sẻ:
- GV yêu cầu HS quan sát Hình 4 và 5, chia sẻ những loại nấm men nào dùng trong chế biến thực phẩm. 

Quan sát mục 2 SGK trang 67:
1. Cho biết những loại nấm men nào dùng trong chế biến thực phẩm.

- Nấm men bánh mì gồm có : Men tươi và men khô

- Nấm men rượu.

2. Tại sao phải trộn nấm men bánh mì vào bột mì?
- GV cho 1 - 2 nhóm trả lời câu hỏi và nhận xét chéo nhau.
- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác.
- GV chốt lại tên gọi các loại nấm men dùng trong chế biến thực phẩm:
+  Nấm men bánh mì gồm có : Men tươi và men khô

+ Nấm men rượu.

Hoạt động luyện tập – vận dụng
- GV chia lớp thành 3 nhóm, thi đua dán những hình ảnh đã sưu tầm về một số thức ăn, đồ uống có sử dụng nấm men trong quá trình chế biến và hướng dẫn cách tiến hành:
Chuẩn bị: Hình ảnh đã sưu tầm về một số thức ăn, đồ uống có sử dụng nấm men trong quá trình chế biến.
Tiến hành:
+ Từng học sinh trong nhóm lên bảng dán hình ảnh đã sưu tầm về một số thức ăn, đồ uống có sử dụng nấm men trong quá trình chế biến 
+ Sau đó về cho bạn tiếp theo lên thực hiện. Khoảng 3 phút nhóm nào dán được nhiều hỉnh ảnh đúng nhất nhóm đó chiến thắng.
- GV yêu cầu các nhóm dán đúng hình ảnh đã ghi tên thực phẩm
- GV cho 1 – 2 nhóm trình bày và nhận xét chéo nhau.
- GV nhận xét phần thi đua của các nhóm, nhận xét.
	HS thảo luận
Vì sao cho nấm men làm bánh mì vào bột làm bánh mì?
- HS trả lời:
- HS thảo luận, chia sẻ nội dung tìm hiểu câu hỏi khám phá SGK trang 67:
+ Hình 1: Hỏi trực tiếp
+Hình2:Thực hành trải nghiệm 

+ Hình 3:Tìm hiểu qua internet. 

- Các nhóm báo cáo, nhận xét. HS lắng nghe, nhận xét.
Hoạt động chia sẻ 2
- HS quan sát Hình 4 và 5, trả lời các câu hỏi Quan sát mục 1 SGK trang 67-68:
- Học sinh thảo luận, trả lời và nhận xét
 
 
- HS trình bày
- HS lắng nghe, chữa bài
 
- HS lắng nghe tiếp thu, ghi chép.
 
 Hoạt động luyện tập
- HS tạo nhóm, lắng nghe GV hướng dẫn và thi đua.
 
 
 
- Các nhóm cùng thi đua
 

- HS đại diện nhóm trình bày, nhận xét chéo.
- HS lắng nghe.

	3. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo 

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương, nhắc nhở
· GV giao nhiệm vụ về nhà và dăn dò tìm hiểu tiết 2.

· GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà. 

+ Nhóm 1 + 2: Chọn 2 quả dâu chín như nhau và đặt mỗi quả vào một hộp nhựa. 1 hộp để ở trên bàn, 1 hộp để trong ngăn mát tủ lạnh. Sau 3 ngày quan sát 2 quả dâu.

+ Nhóm 3 – 4: Chọn 1 quả bắp tươi, 1 quả khô cho vào 2 hộp nhựa để trên bàn. Sau 7 ngày quan sát.
	- HS lắng nghe, thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………

_____________________________________________________________________

Thứ năm ngày 13 tháng 2 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1 : TIẾNG VIỆT 7 – LỚP 2B
NÓI VÀ NGHE: QUAN SÁT TRANH ẢNH CÂY, HOA, QUẢ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

- Biết ghi lại những điều đã quan sát được về một loài cây, hoa, quả (qua tranh, ảnh). Nói lại được rõ ràng, mạnh dạn những gì đã quan sát, nghe thấy và ghi chép.

- Biết lắng nghe ý kiến của các bạn. Biết nhận xét, đánh giá ý kiến của bạn.

2. Năng lực
- Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.

- Năng lực riêng: Hiểu và làm theo đúng bản hướng dẫn trồng hạt đỗ.

3. Phẩm chất: Có sự yêu thích với loài cây, hoa, quả. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.

GV: Máy tính, ti vi. Bài soạn Power Point.
HS: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

- GV giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em sẽ luyện tập ghi lại kết quả quan sát một loài cây, hoa, quả qua tranh, ảnh. Chúng ta sẽ xem hôm nay ai là người nói được hay vê một loài cây, hoa, quả mình yêu thích.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Quan sát tranh ảnh cây (hoa, quả) (Bài tập 1)

a. Mục tiêu: HS mang đến lớp tranh (ảnh) một cây xanh (hoa, quả) em yêu thích; quan sát và ghi chép về tranh (ảnh) cây (hoa, quả); nói lại với các bạn kết quả quan quan sát. 

b. Cách tiến hành: 

- GV mời l HS đọc trước lớp yêu cầu cầu của Bài tập 1 và gợi ý: Quan sát tranh ảnh cây (hoa, quả):

[image: image10.png]


a. Mang đến lớp tranh (ảnh) một cây xanh (hoa, quả) em yêu thích.

b. Ghi lại những điều em quan sát được. 

c. Nói lại với các bạn kết quả quan sát tranh (ảnh)

- GV yêu cầu HS quan sát tranh ảnh cây (hoa, quả) trong SGK, tranh ảnh mình mang tới lớp. Nói tên các loài cây (hoa, quả) trong SGK. 

- GV yêu cầu HS đặt lên bàn tranh ảnh cây (hoa, quả) mình mang đên lớp. (Những HS không mang theo tranh, ảnh sẽ chọn giới thiệu tranh, ảnh cây xanh, cây hoa, quâ trong SGK hoặc ờ sân trường).

- GV hướng dẫn HS tiếp nối nhau giới thiệu mình mang đến lớp tranh, ảnh cây (hoa, quả) nào; sẽ nói về cây (hoa, quả) nào? Ví dụ: Tôi mang đến lớp tấm ảnh vườn quả thanh long, tôi sẽ nói về những quả thanh long. / Tôi sẽ nói về tranh ảnh những quà vú sữa. / Tôi sẽ giới thiệu cây bàng ở sân trường... 

- GV yêu cầu HS quan sát tranh ảnh cây (hoa, quả). Hởi thêm thầy cô thông tin về cây (hoa, quả) đó hoặc lắng nghe thầy cô giới thiệu làm mẫu tranh ảnh về một loài cây, hoa, quả (hình dáng, màu sac, mùi vị, đặc điêm,...). GV lưu ý cho HS yêu cầu của bài tập là nói về tranh (ảnh) cây (hoa quả); không phải miêu tả cây (hoa, quả).

- GV yêu cầu HS tiếp nối nhau giới thiệu trước lớp kết quả quan sát kèm tranh, ảnh cây (hoa, quả). Cả lớp và GV nhận xét, khen ngợi những HS quan sát kĩ, nói hay.

Hoạt động 2: Chuẩn bị cho cho tiết học Góc sáng tạo tuần tới – Hạt đỗ nảy mầm

a. Mục tiêu: HS đọc các bước hướng dẫn trồng đỗ, nêu những việc cần làm; HS về nhà tự tay gieo đỗ, chăm sóc hàng ngày, theo dõi, ghi chép. 

b. Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đọc thầm các bước hướng dẫn trồng đỗ.


- GV mời 5 HS nêu những việc cần làm (5 việc):

1. Chọn khoảng 10 hạt đỗ xanh (đậu xanh) hoặc 10 hạt đỗ  đen (đậu đen).

2. Ngâm hạt trong nước khoảng 8 tiếng. 

3. Lấy l chậu đất hoặc cốc đất mịn (dùng đất sẽ tự nhiên hơn là dùng bông thấm nước). Vùi các hạt đỗ vào chậu đất / cốc đất, sâu khoảng 2 đốt ngón tay cua HS.

4. Cứ 2 ngày l lần, tưới nước cho đất ẩm và đợi hạt nảy mầm.

5. Ngày ngày, quan sát và ghi lại: Mầm nhô lên khi nào? Mầm màu gì? Có mấy lá?...

- GV yêu cầu mỗi HS về nhà tự tay gieo đỗ, chăm sóc hằng ngày, theo dõi, ghi chép. Phải tự gieo trồng và chăm sóc, các em mới có tình cảm, viết được đoạn văn hay. GV đặt ở góc lớp một chậu đất nhỏ gieo hạt đỗ để HS ngày ngày quan sát hạt đỗ nảy mẩm.

- GV mời cả lớp mở SGK trang 37, đọc trước yêu cầu của bài Góc sáng tạo Hạt đỗ nảy mầm để chuẩn bị tốt cho bài học tuần sau.
	- HS lắng nghe, tiếp thu. 

- HS đọc yêu cầu câu hỏi. 

- HS quan sát tranh, trả lời:  chùm nho, cây hoa trạng nguyên, cây xoài, hoa sen.

- HS bày tranh ảnh lên bàn. 

- HS giới thiệu. 

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS trình bày. 

- HS đọc thầm. 

-HS nêu

- HS trình bày.

- HS lắng nghe, thực hiện. 

- HS đọc trước bài.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

 …………………………………………………………………………………………
__________________________________________________
TIẾT 2 : TIẾNG VIỆT TĂNG 4 – LỚP 2B
ÔN: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. DẠNG CÂU: AI THẾ NÀO?

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Ôn luyện về từ chỉ đặc điểm. Ôn dạng câu: Ai thế nào?. Đặt được câu theo mẫu đó.
- Rèn kĩ năng sử dụng từ, viết câu, đặt câu.

- HS có ý thức tích cực luyện tập.

II. ĐỒ DÙNG: 

- HS:  Vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động:    HS hát.

2. Giới thiệu bài.

3. Nội dung bài.

Bài 1. Trong các từ sau, từ nào là từ chỉ đặc điểm.

Bông lúa, hái rau, xanh mướt, công nhân, đẹp, đôi dép, dịu dàng, đáng yêu, quả bưởi, hài lòng, thân thiết, hoa hồng.

- HS làm miệng trước lớp – nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 2.  Em hãy chọn 2 từ chỉ đặc điểm trong bài tập 1, đặt  câu với mỗi từ đó.
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp – nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.
Bài 3. 

a) Đặt 2 câu theo mẫu Ai – thế nào?

b) Đặt 2 câu theo mẫu Cái gì – thế nào?

c) Đặt 2 câu theo mẫu Con gì – thế nào?

- HS làm vào vở, chia sẻ bài làm trước lớp – nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 4.    Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm.

a) Em bé rất xinh.

b) Bố em rất hiền lành.
c) Con lợn rất to.
d) Con mèo rất ngoan.

- HS làm miệng trước lớp – nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố.
- Em vừa được ôn mẫu câu nào?
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………..
________________________________________

      TIẾT 3+4 : MĨ THUẬT – LỚP 2B
Đ/C Hân dạy
____________________________________________________________

Buổi chiều
TIẾT 1+2 : MĨ THUẬT – LỚP 2A
Đ/C Hân dạy
__________________________________________________
TIẾT 3: TIẾNG VIỆT TĂNG 4 – LỚP 2A

ÔN: TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM. DẠNG CÂU: AI THẾ NÀO?

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

- Ôn luyện về từ chỉ đặc điểm. Ôn dạng câu: Ai thế nào?. Đặt được câu theo mẫu đó.
- Rèn kĩ năng sử dụng từ, viết câu, đặt câu.

- HS có ý thức tích cực luyện tập.

II. ĐỒ DÙNG: 

- HS:  Vở Tiếng Việt tăng.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động:    HS hát.

2. Giới thiệu bài.

3. Nội dung bài.

Bài 1. Trong các từ sau, từ nào là từ chỉ đặc điểm.

Bông lúa, hái rau, xanh mướt, công nhân, đẹp, đôi dép, dịu dàng, đáng yêu, quả bưởi, hài lòng, thân thiết, hoa hồng.

- HS làm miệng trước lớp – nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 2.  Em hãy chọn 2 từ chỉ đặc điểm trong bài tập 1, đặt  câu với mỗi từ đó.
- HS làm bài, chia sẻ bài làm trước lớp – nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.
Bài 3. 

a) Đặt 2 câu theo mẫu Ai – thế nào?

b) Đặt 2 câu theo mẫu Cái gì – thế nào?

c) Đặt 2 câu theo mẫu Con gì – thế nào?

- HS làm vào vở, chia sẻ bài làm trước lớp – nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.

Bài 4.    Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm.

a) Em bé rất xinh.

b) Bố em rất hiền lành.
c) Con lợn rất to.
d) Con mèo rất ngoan.

- HS làm miệng trước lớp – nhận xét.

- GV nhận xét, đánh giá.

4. Củng cố.
- Em vừa được ôn mẫu câu nào?
IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..
_____________________________________________________________________

Thứ sáu ngày 14 tháng 2 năm 2025
Buổi sáng

TIẾT 1:  KHOA HỌC 1 – LỚP 4B
Bài 15: NẤM VÀ MỘT SỐ LOẠI NẤM ĐƯỢC DÙNG LÀM THỨC ĂN (T3) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù

- Nhận ra được nấm có hình dạng, kích thước, màu sắc và nơi sống khác nhau.

- Nêu được tên và một số đặc điểm (hình dạng, màu sắc) của nấm được dùng làm thức ăn.

- Vẽ được sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho) và ghi chú được tên các bộ phận của nấm.

- Thu thập thông tin, tranh ảnh, vật thật về một số loại nấm được dùng làm thức ăn.

- Có ý thức không ăn nấm lạ để phòng tránh ngộ độc.

2. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ, tự học: Chú ý học tập, tự giác thu thập thông tin, tranh ảnh, vật thật về một số nấm được dùng làm thức ăn để hoàn thành tốt nội dung bài học.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực, sôi nổi nhiệt tình tham gia thảo luận nhóm. Trình bày được một số đặc điểm của nấm được dùng làm thức ăn.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vẽ được sơ đồ (hoặc sử dụng sơ đồ đã cho) và ghi chú được tên các bộ phận của nấm.

3. Phẩm chất

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức không ăn nấm lạ để phòng chống ngộ độc. Có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động nhóm.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập và tự giác tìm hiểu về các loại nấm và một số nấm làm thức ăn. 

II. Đồ dung dạy học:

- Video về các loại nấm, sơ đồ về bộ phận của nấm. Phiếu học tập, các mẫu vật sưu tầm về các loại nấm. 

III. Hoạt động dạy học:
	1. Hoạt động mở đầu:
- Mời 1 HS đọc yêu cầu SGK trang 65

- Yêu cầu HS quan sát các hình 8 – 13 

- Mời HS đọc thông tin có trong hình. 

- Chia lớp thành nhóm 5 HS và yêu cầu HS thảo luận nhóm về tên, hình dạng và màu sắc các loại nấm. 

- Khuyến kích HS đã sưu tập được các loại nấm mẫu vật có thể chia sẻ với bạn trong nhóm. 

- Phát phiếu học tập và yêu cầu HS điền kết quả thảo luận đã đọc được ở các hình 8 – 13. 

PHIẾU HỌC TẬP NHÓM.....

Tên nấm

Hình dạng

Màu sắc

1. Nấm rơm 

Còn non, nấm có hình trứng, khi trưởng thành có hình cái ô.

Màu xám trắng, xám, xám đen.

2. 

- Mời các nhóm dán phiếu học tập lên bảng và mời đại diện một số nhóm trình bày kết quả thảo luận. 

- Đồng thời GV mời các nhóm có mẫu vật nấm đã sưu tầm giới thiệu với cả lớp và đặt câu hỏi: “Những loại nấm đó, em đã thu thập từ nguồn nào?”
- Mời 1 – 2 nhóm nhận xét.

- Cho HS xem 1 đoạn video: “Phân biệt nấm độc và nấm ăn được”

- GV đặt câu hỏi cho HS: “Tất cả các loại nấm đều có thể ăn được hay không?”
- Mời 1 – 2 HS trả lời câu hỏi. Mời HS nhận xét.

- GV nhận xét và chốt: “Có nhiều loại nấm ăn được nhưng cũng có nhiều loại nấm ăn vào sẽ bị ngộ độc. Ngộ độc nấm có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, hôn mê và tử vong. Nấm độc thường có màu sặc sỡ nhưng cũng có màu xám, trắng như nấm tán trắng nên khó phân biệt nấm độc và nấm ăn được trong tự nhiên. Vì vậy, tuyệt đối không thu hái, chế biến và ăn nấm lạ”.
	- HS đọc yêu cầu trong SGK: “Nêu tên, hình dạng và màu sắc của một số loại nấm ăn dưới… 
- HS quan sát các hình.

- HS đọc thông tin có trong hình.  

- Chú ý lắng nghe và thực hiện. 

- HS chia sẻ với bạn về mẫu vật đã sưu tầm. 

- HS thực hiện. 

- HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp 

- HS trả lời câu hỏi của GV và chia sẻ về mẫu vật đã sưu tầm được.  

- Các nhóm nhận xét 

- Chú ý quan sát.

- Chú ý lắng nghe. 
- HS trả lời câu hỏi: “Không phải loại nấm nào cũng ăn được”.

- HS trả lời. 
- HS nhận xét.

- Chú ý lắng nghe. 



	2. Luyện tập, thực hành:

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu trong SGK trang 66.

- GV chia lớp thành các nhóm đôi, yêu cầu HS quan sát hình 14 trong SGK và thảo luận để trả lời câu hỏi: 

Câu 1: Bạn nam trong tranh đang muốn làm gì?

Câu 2: Nếu em là bạn nam, em sẽ làm gì trong tình huống đó? 
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi phỏng vấn:

PHỎNG VẤN

- GV phổ biến luật chơi cho HS: 1 HS sẽ đóng vai thành người phóng viên và đi phỏng vấn các nhóm về câu hỏi thảo luận vừa rồi.

Câu 1: Bạn nam trong tranh đang muốn làm gì?

- GV mời 1 HS đi phỏng vấn các nhóm câu hỏi 1.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Câu 2: Nếu em là bạn nam, em sẽ làm gì trong tình huống đó? 
- GV mời 1 HS đi phỏng vấn các nhóm câu hỏi 2.
- GV mời các nhóm khác nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

- GV nhận xét trò chơi, tuyên dương.
3. Vận dụng

- GV đặt câu hỏi: “Qua tiết học ngày hôm nay, em biết được điều gì về các loại nấm?”

- Mời 1- 2 HS trả lời câu hỏi. 
4. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo
GV nhận xét tiết học. Xem lại bài và chuẩn bị bài mới. 
	- HS đọc yêu cầu: “Em sẽ làm gì trong tình huống dưới đây?”
- Chú ý lắng nghe, quan sát và thảo luận.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe. 

Câu 1: 1 HS đi phỏng vấn và các nhóm còn lại trả lời: Bạn nam đã nói: “Ở đây có nhiều nấm, và bạn không biết là mình có nên hái về ăn hay không. 
- Các nhóm khác nhận xét. HS lắng nghe.

Câu 2: 1 HS đi phỏng vấn và các nhóm còn lại trả lời: “Nếu ở trong tình huống đó, em sẽ dùng một vật nào đó ví dụ như cành cây để hái 1 cây nấm và đưa về hỏi bố mẹ. Tuyệt đối không dùng tay bẻ trực tiếp vì nếu là nấm độc thì sẽ rất nguy hiểm”
​- Các nhóm nhận xét. HS lắng nghe.
- Chú ý lắng nghe 
- HS trả lời. HS khác chú ý lắng nghe. 
- Chú ý lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
______________________________________________
TIẾT 2:  KHOA HỌC 2 – LỚP 4B
Bài 16: NẤM MEN VÀ NẤM MỐC (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặt thù:
Khám phá được lợi ích của một số nấm men trong chế biến thực phẩm.
Nhận biết được tác hại của một số nấm mốc gây hỏng thực phẩm.

Biết vận dụng được kiến thức về nguyên nhân gây hỏng thực phẩm từ đó nêu được một số cách bảo quản thực phẩm.

2. Năng lực chung:
Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học, biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học từ đó khám phá được lợi ích của một số nấm men trong chế biến thực phẩm.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực vào các hoạt động khám phá tìm hiểu lợi ích của nấm men và tác hại của nấm mốc.
Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động tìm hiểu, khám phas và chia sẻ cùng nhóm bạn về lợi ích của nấm men và tác hại của nấm mốc.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao, biết chia sẻ lòng biết ơn khi được hướng dẫn về nội dung bài học.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ tìm hiểu, làm tốt các nhiệm vụ  và trả lời vấn đề cô giao về tìm hiểu lợi ích của nấm men và tác hại của nấm mốc.
- Phẩm chất trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, giữ trật tự, biết lắng nghe khi bạn trình bày nhóm và biết đưa ra nhận xét nhóm bạn và đưa ra được những cách để bảo quản thực phẩm.
II. Đồ dùng dạy- học: 
+ Máy tính, máy chiếu. Các tranh ảnh liên quan đến chủ đề.
+ Tranh ảnh các loại bánh làm từ nấm men. Tranh ảnh về một số cách bảo quản thực phẩm.
III. Các hoạt động dạy-học:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Hoạt động mở đầu:
Trò chơi nhìn hình đoán chữ: 

- GV đưa ra hình ảnh các loai nấm học sinh sẽ đoán tên các loại nấm.

- GV tổ chức cho HS làm việc cá nhân, khuyến khích HS chia sẻ suy nghĩ của mình và chưa cần chốt ý kiến đúng.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Bài 16: Nấm men và nấm mốc
	- HS quan sát hình, suy nghĩ trả lời cá nhân.
- HS theo dõi, ghi bài mới.


	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

Hoạt động 1: Nấm men dùng trong chế biến thực phẩm:
Hoạt động tìm hiểu, khám phá:
- GV chia lớp thành các nhóm 4 HS, cùng chia sẻ về nhiệm vụ mà GV đã giao cho các em về nhà tìm hiểu nguyên liệu nào cần có để làm bánh mì?
- GV yêu cầu các nhóm chia sẻ các thông tin mà nhóm vừa thảo luận trả lời câu hỏi Quan sát mục 1 SGK trang 67:
Khám phá lợi ích của một số nấm men trong chế biến thực phẩm?
- GV mời 1 nhóm trả lời và nhận xét chéo nhau.
- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác, chốt lại những lợi ích của nấm men trong chế biến thực phẩm.
Hoạt động chia sẻ:
- GV yêu cầu HS quan sát Hình 4 và 5, chia sẻ những loại nấm men nào dùng trong chế biến thực phẩm. 

Quan sát mục 2 SGK trang 67:
1. Cho biết những loại nấm men nào dùng trong chế biến thực phẩm.

- Nấm men bánh mì gồm có : Men tươi và men khô

- Nấm men rượu.

2. Tại sao phải trộn nấm men bánh mì vào bột mì?
- GV cho 1 - 2 nhóm trả lời câu hỏi và nhận xét chéo nhau.
- GV nhận xét phần trình bày của các nhóm, tuyên dương các nhóm có câu trả lời chính xác.
- GV chốt lại tên gọi các loại nấm men dùng trong chế biến thực phẩm:
+  Nấm men bánh mì gồm có : Men tươi và men khô

+ Nấm men rượu.

Hoạt động luyện tập – vận dụng
- GV chia lớp thành 3 nhóm, thi đua dán những hình ảnh đã sưu tầm về một số thức ăn, đồ uống có sử dụng nấm men trong quá trình chế biến và hướng dẫn cách tiến hành:
Chuẩn bị: Hình ảnh đã sưu tầm về một số thức ăn, đồ uống có sử dụng nấm men trong quá trình chế biến.
Tiến hành:
+ Từng học sinh trong nhóm lên bảng dán hình ảnh đã sưu tầm về một số thức ăn, đồ uống có sử dụng nấm men trong quá trình chế biến 
+ Sau đó về cho bạn tiếp theo lên thực hiện. Khoảng 3 phút nhóm nào dán được nhiều hỉnh ảnh đúng nhất nhóm đó chiến thắng.
- GV yêu cầu các nhóm dán đúng hình ảnh đã ghi tên thực phẩm
- GV cho 1 – 2 nhóm trình bày và nhận xét chéo nhau.
- GV nhận xét phần thi đua của các nhóm, nhận xét.
	HS thảo luận
Vì sao cho nấm men làm bánh mì vào bột làm bánh mì?
- HS trả lời:
- HS thảo luận, chia sẻ nội dung tìm hiểu câu hỏi khám phá SGK trang 67:
+ Hình 1: Hỏi trực tiếp
+Hình2:Thực hành trải nghiệm 

+ Hình 3:Tìm hiểu qua internet. 

- Các nhóm báo cáo, nhận xét. HS lắng nghe, nhận xét.
Hoạt động chia sẻ 2
- HS quan sát Hình 4 và 5, trả lời các câu hỏi Quan sát mục 1 SGK trang 67-68:
- Học sinh thảo luận, trả lời và nhận xét
 
 
- HS trình bày
- HS lắng nghe, chữa bài
 
- HS lắng nghe tiếp thu, ghi chép.
 
 Hoạt động luyện tập
- HS tạo nhóm, lắng nghe GV hướng dẫn và thi đua.
 
 
 
- Các nhóm cùng thi đua
 

- HS đại diện nhóm trình bày, nhận xét chéo.
- HS lắng nghe.

	3. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo 

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương, nhắc nhở
· GV giao nhiệm vụ về nhà và dăn dò tìm hiểu tiết 2.

· GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà. 

+ Nhóm 1 + 2: Chọn 2 quả dâu chín như nhau và đặt mỗi quả vào một hộp nhựa. 1 hộp để ở trên bàn, 1 hộp để trong ngăn mát tủ lạnh. Sau 3 ngày quan sát 2 quả dâu.

+ Nhóm 3 – 4: Chọn 1 quả bắp tươi, 1 quả khô cho vào 2 hộp nhựa để trên bàn. Sau 7 ngày quan sát.
	- HS lắng nghe, thực hiện


IỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
______________________________________________

TIẾT 3 : LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 1 – LỚP 4B
Bài 12: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA 

Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (T4) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Xác định được các di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung trên bản đồ hoặc lược đồ.

- Trình bày một số điểm nổi bật về văn hóa của vùng Duyên hải miền Trung, có sử dụng tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện,...)

- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng lược đồ (bản đồ), các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng giao tiếp và hợp tác: Tham gia thảo luận và phản hồi tích cực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực tự chủ và tự học: Khai thác tài liệu để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất các ý tưởng và đưa ra hướng giải quyết các nhiệm vụ học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất yêu nước, trách nhiệm: Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản thế giới.

- Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

II. Đồ dùng dạy học:
- Lược đồ trong SGK, một số hình ảnh, và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:

	- GV giao nhiệm vụ cho HS

- GV xuất hiện một số cảnh thiên nhiên ở Duyên hải miền Trung.
+ Em đoán tên địa danh ở mỗi bức ảnh trên ?

+ Trong những di sản văn hóa thế giới sau, những di sản nào thuộc vùng Duyên hải miền Trung?

A. Hoàng thành Thăng Long       B. Thành nhà Hồ

C. Phố cổ Hội An   D. Cố đô Huế

E. Di tích Mỹ Sơn.

- GV kết luận và dẫn dắt vào bài:  
	- HS quan sát tranh và suy nghĩ đoán tên địa danh ở mỗi bức ảnh.
- HS lần lượt trả lời theo từng hình

+ Hình 1: Kinh thành Huế

+ Hình 2: Phố cổ Hội An

+ Hình 3: Khu di tích Mỹ Sơn

+ Hình 4: Thành nhà Hồ

- Những di sản nào thuộc vùng Duyên hải miền Trung là: 

A. Thành nhà Hồ        B. Phố cổ Hội An

C. Cố đô Huế            D. Di tích Mỹ Sơn.

- Nhận xét bổ sung cho nhau.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

	Hoạt động 1: Một số nét văn hóa
* Tìm hiểu về lễ hội truyền thống ở Duyên hải miền Trung. (sinh hoạt nhóm 2)

- GV giới thiệu: Ở Duyên hải miền Trung là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và có nền văn hóa lâu đời. Những nét văn hóa tiêu biểu của vùng được thể hiện qua các lễ truyền thống, di sản văn hóa thế giới, di tích lịch sử - văn hóa,...  
- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 2, thực  hiện nhiệm vụ sau:

+ Đọc thông tin và quan sát hình 5, em cho biết:
. Kể tên một số lễ hội truyền thống ở vùng Duyên hải miền Trung.

. Trình bày một số nét về một lễ hội  ở vùng Duyên hải miền Trung.

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- GV nhận xét tuyên dương. GV tổng kết: 

+ Các lễ hội truyền thống ở vùng Duyên hải miền Trung như: lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Tháp Bà, lễ hội Ka-tê, ....

+ Những nét tiêu biểu của lễ hội Cầu Ngư: Lễ hội Cầu Ngư là tục thờ cúng cá Ông (cá voi) của người dân ven biển miền Trung. Theo truyền thuyết cá voi thường cứu giúp ngư dân khi gặp nạn trên biển. Người dân xem cá voi như một vị thần biển linh thiêng. Khi cá voi chết, ngư dân thường làm tang lễ long trọng và thờ ở Lăng Ông. Lễ hội là dịp ngư dân tỏ lòng biết ơn với công đức của cá Ông và cầu mong mùa đánh cá bội thu. Lễ hội gồm hai phần: phần lễ diễn ra trang trọng với lễ rước, lễ tế theo nghi thức truyền thống

- GV giới thiệu một số hình ảnh về lễ hội Cầu Ngư.

- GV cho xem video về lễ hội Tháp Bà: 

* Di sản văn hóa thế giới (sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện 2 nhiệm vụ sau:

+ Đọc thông tin và quan sát hình 7, em hãy: 

. Xác định trên lược đồ các di sản văn hóa vật thể và di sản tư liệu thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung.
. Kể tên các di sản văn hóa vật thể, di sản tư liệu thế giới và một số di sản văn hóa phi vật thể ở vùng Duyên hải miền Trung.

- GV mời các nhóm lên bảng lớp chỉ trực tiếp.
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV mời các nhóm lên trình bày câu hỏi 2.

- GV nhận xét, tuyên dương
* Em có biết:

- GV cho HS quan sát tranh hình 6. 

+ Bức tranh vẽ cảnh gì?

- GV giới thiệu về khu di tích Chăm Mỹ Sơn.
	- HS lắng nghe.
- HS sinh hoạt nhóm 2, cùng đọc thông tin và trả lời các câu hỏi dưới đây:
+ Các lễ hội truyền thống ở vùng Duyên hải miền Trung như: lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Tháp Bà, lễ hội Ka-tê, ....

+ Trình bày một số nét về một lễ hội (ví dụ  lễ hội Cầu Ngư: Lễ hội Cầu Ngư là tục thờ cúng cá Ông (cá voi) của người dân ven biển miền Trung. Theo truyền thuyết cá voi thường cứu giúp ngư dân khi gặp nạn trên biển. Lễ hội là dịp ngư dân tỏ lòng biết ơn với công đức của cá Ông và cầu mong mùa đánh cá bội thu. Lễ hội gồm hai phần: phần lễ diễn ra trang trọng với lễ rước, lễ tế theo nghi thức truyền thống

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS quan sát

- HS xem video
- HS đọc yêu cầu của bài

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận:

Cùng đọc thông tin và quan sát hình 7 rồi chỉ trên lược đồ các di sản văn hóa vật thể và di sản tư liệu thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung.

- HS kể được: 

+ Các di sản văn hóa vật thể gồm: Thành nhà Hồ, Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, khu di tích Chăm Mỹ Sơn. + Hai di sản tư liệu thế giới gồm: Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn.

+ Các di sản văn hóa phi vật thể gồm: Âm nhạc cung đình Việt Nam-Nhã nhạc (triểu Nguyễn); Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Nghệ thuật bài Chòi Trung Bộ;...

- Đại diện các nhóm lên chỉ trực tiếp trên bản đồ.
- Các nhóm khác quan sát, lắng nghe và nhận xét, bổ sung.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát và trả lời:

Bức tranh vẽ cảnh khu di tích Chăm Mỹ Sơn.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	3. Luyện tập

	Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ “Con đường di sản miền Trung (làm việc cá nhân)

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 

- Mời cả lớp làm việc cá nhân và thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Vẽ vào vở sơ đồ “Con đường di sản miền Trung” ghi tên hoặc dán ảnh các di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung ( bao gồm di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể) và các tỉnh có di sản đó theo gợi ý dưới đây. 
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- GV mời HS lên bảng lớp trình bày kết quả bài làm

- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả. GV nhận xét tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp làm việc cá nhân theo yêu cầu của bài tập.
- Một số HS trình bày bài.

- HS quan sát, nhận xét

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV mời cả lớp thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về một di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung.

+ GV mời HS lên lấy ra tư liệu đã sưu tầm được rồi giới thiệu trước lớp về một di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung.

- GV yêu cầu HS khác quan sát và lắng nghe.

- Nhận xét kết luận, tuyên dương.
5. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lấy tư liệu đã sưu tầm (tranh, ảnh,...); chỉ vào tranh/ảnh để giới thiệu về di sản thế giới.

- HS quan sát và lắng nghe.

 HS lắng nghe, thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
___________________________________________
TIẾT 4: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 2 – LỚP 4B
Bài 13: CỐ ĐÔ HUẾ (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Xác định được vị trí của Cố đô Huế trên bản đồ hoặc lược đồ.

- Mô tả được vể đẹp của Cố đô Huế qua hình ảnh sông Hương, núi Ngự và một số công trình tiêu biểu như: Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, các lăng của vua Nguyễn,…

- Kể lại được một số câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế

- Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và gìn giữ giá trị của Cố đô Huế.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện về Cố đô Huế.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động cặp, nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.- Phẩm chất yêu nước,yêu quê hương: Tự hào về cảnh đẹp, về lịch sử quê hương, đất nước.
- Phẩm chất chăm chỉ: Thực hiện nhiệm vụ học tập đuợc giao.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với phong cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.
- GDKNS: giữ VS chung khi đi tham quan và du lịch
II. Đồ dùng dạy học: 
- Lược đồ hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; hình ảnh tiêu biểu về Cố đô Huế

- Phiếu học tập. Máy tính, máy chiếu (nếu có).

III. Hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: 

	- Bước 1: GV cho HS xem video về Cố đô Huế  https://youtu.be/K1ie-Vgss-Q và quan sát hình 1, trang 70SGK,.. khởi động bài học.                 

+  Vì sao ngày càng có nhiều khách du lịch đến tham quan miền Trung?
+ Các em vừa được xem video và tranh ảnh ở đâu vậy?

+ Nhờ vào đâu mà các em biết đó là thành phố Huế?
+ GV giới thiệu bài: “Bài 14: Cố đô Huế (T1)” 
	- HS xem video quan sát tranh và trả lời một số câu hỏi

+ Vì hoạt động du lịch phát triển do có nhiều bãi biến đẹp, nhiều di sản văn hoá và nhiều lễ hội đặc sắc.
 + Đây là hình ảnh thành phố Huế.
+ Hai bạn trong hình đang trao đổi về hình ảnh video vừa xem được.

- Một số em biết do được đi du lịch, qua festival, qua tivi,....

- HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức mới:

	Hoạt động 1: Xác định vị trí địa lí của Quần thể di tích Cố đô Huế (Sinh hoạt nhóm 2)
- GV mời HS làm việc nhóm 2, đọc thông tin mục 1 trong SGK và quan sát hình 2 để thực hiện các yêu cầu sau:

+ Kể tên các di tích trong Quần thể di tích Cố đô Huế.
+ Các di tích này thuộc thành phố/ thị xã/ huyện nào của tỉnh Thừa Thiên Huế?
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

KL: Quần thể di tích Cố đô Huế gồm các công trình kiển trúc liên quan đến triều Nguyễn như  Kinh thành Huế, lăng Tự Đức, lăng Khải Định,... phân bố ở thành phố Huế và một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
	- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Quần thể di tích Cố đô Huế gồm các công trình kiến trúc liên quan đến triều Nguyễn.

+ Phân bố ở thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và các huyện Phú Vang, Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe GV giải thích về bản đồ

	Hoạt động 2: Mô tả vẻ đẹp của Cố đô Huế

(Sinh hoạt nhóm 4)
- GV mời HS làm việc nhóm 4, đọc thông tin, quan sát tranh ảnh trong trang 71 -73 SGK và các hình 7, 8 để hoàn thành sơ đồ tư duy mô tả vẻ đẹp của Cố đô Huế theo nhóm. 
+ GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát các hình 3,4 em hãy mô tả vẻ đẹp thiên nhiên của Cố đô Huế qua hình ảnh sông Hương, núi Ngự.
+ GV cho HS xem tranh hỉnh 5 trong SGK kết hợp đọc thông tin, yêu cầu HS mô tả vẻ đẹp của chùa Thiên Mụ.

+ Qua hình 6 và thông tin trang 72, em hãy mô tả kiến trúc của kinh thành Huế.
- GV cho HS quan sát hình 7+8 để thấy cổng cung Diên Thọ và toàn cảnh lăng Tự Đức.
 (GV có thể hướng dẫn HS hoàn thành sơ đồ với các từ khoá theo gợi ý bên dưới).
	- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy thể hiện vẻ đẹp của Cố đô Huế.
+ Sông Hương chảy qua thành phố Huế. Nước sông Hương có màu xanh ngọc, chảy lững lờ qua thành phố, qua làng mạc yên bình, các di tích lich sử cổ kính kết hợp với cảnh quan thiên nhiên hai bên bờ sông tạo nên vẻ đẹp huyền bí và thơ mộng. Nối hai bờ sông Hương có nhiều cây cầu nhưng nổi tiếng nhất là cầu Trường Tiền.
+ Núi Ngự (núi Ngự Bình) có hệ thống thành lũy tự nhiên đồ sộ, kiên cố...

+ Chù thiên Mụ (còn gọi là chùa Linh Mụ) là ngôi chùa cổ phía tây của thành phố Huế. Chùa nằm trên ngọn đồi bên dòng sông Hương, được bao quanh bởi rừng thông, cây cối xanh mát. Điểm nhấn của chùa là tòa tháp Phước Duyên có hình bát giác, cao 22m gồm 7 tầng.
+ Kinh thành Huế được xây dựng cách đây hơn 200 năm và sau gần 30 năm thì hoàn thành với chu vi khoảng  9 km, Kinh thành Huế có hình gần như vuông, đường chia ô cờ, với ba vòng thành (Kinh Thành, Hoàng Thành, Tử cấm Thành) được gọi chung là Hoàng Cung hay Đại Nội.
- HS quan sát.

	


                                                                              ..............................................................


                                                                               ............................................................


                                                                                .............................................................
   

                                                                                 .........................................................                                                                                    





	- GV mời các nhóm lên bảng lớp chỉ trực tiếp.

- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.

- GV nhận xét, tuyên dương.

KL: Vẻ đẹp của Cố đô Huế là sự kết hợp hài hoà giữa các công trình kiển trúc cổ kính như: Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, lăng của các vua nhà Nguyễn,... với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp như: sông Hương, núi Ngự.

- GV hỏi: Lớp mình đã có bạn nào đến tham quan Cố đô Huế chưa? Em có cảm nhận như thế nào về Cố đô Huế?

+ Theo các em chúng ta cần làm gì để giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của Cố đô Huế?

- GV nhận xét, khen ngợi HS. Giáo dục các em biết trân trọng, tự hào về cảnh đẹp của quê hương đất nước. Có ý thức giữ gìn, bảo tồn các cảnh đẹp ấy.
	- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Nhóm khác nhận xét, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

- HS liên hệ và chia sẻ trước lớp

- HS chia sẻ theo hiểu biết của mình.



	3. Luyện tập

	 * Kể tên các công trình kiến trúc, cảnh đẹp hoặc câu chuyện về cố đô Huế (Sinh hoạt nhóm 4)

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Kể tên các công trình kiến trúc, cảnh đẹp hoặc câu chuyện về Cố đô Huế mà em yêu thích.

- GV mời các nhóm báo cáo.

- GV nhận xét tuyên dương
	- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và trả lời câu hỏi:

- Một số công trình kiến trúc trong quần thể di tích Cố đô Huế: chùa Thiên Mụ; Đại Nội; Lăng Minh Mạng; Lăng Tự Đức; Cung Diên Thọ,…

- Một số câu chuyện về Cố đô Huế:

+ Thái hậu Từ Dũ dạy con

+ Vua Tự Đức đổi tên lăng

+ Vua Bảo Đại thoái vị.

- Đại diện báo cáo, nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV mời HS làm việc theo tổ thực hiện yêu cầu sau:

+ Đề xuất các ý tưởng để quảng bá hình ảnh Cố đô Huế đến du khách trong và ngoài nước.
- GV mời từng tổ báo cáo.

- Nhận xét, khen ngợi tổ đưa ra được nhiều ý tưởng nhất và có tính khả thi là thắng cuộc.
5. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo
- Nhận xét tiết học, dặn HS về nhà Tìm hiểu các câu chuyện lịch sử về Cố đô Huế.
	- Học sinh lắng nghe nắm yêu cầu

- Trao đổi và đưa ra các ý tưởng để quảng bá hình ảnh Cố đô Huế đến du khách trong và ngoài nước.

+ Viết các thông điệp để quảng bá vẻ đẹp của Cố đô Huế.
+ Mỗi năm tổ chức sự kiện giới thiệu đến mọi người trong và ngoài nước về Cố đô Huế.

+ Tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu về Cố đô Huế.

+ Thực hiện chính sách khuyến khích du lịch.

+ Kêu gọi, tạo điều kiện cho các đoàn làm phim sử dụng bối cảnh ở Cổ đô Huế.

- Đại diện các tổ trình bày.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 
…………………………………………………………………………………………..

_______________________________________________________

Buổi chiều
TIẾT 1: TIẾNG VIỆT 4 – LỚP 4C
NÓI VÀ NGHE 

KỂ CHUYỆN: CHIẾC TẨU
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT.

1. Năng lực đặc thù:

- Nghe, hiểu và kể lại được câu chuyện Chiếc tẩu.
- Đi vào cái tóc lắng nghe bạn kể vậy biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

- Biết trao đổi cùng các bạn về nội dung câu chuyện; hiểu ý nghĩa của câu chuyện: khen ngợi nhân vật Gioi-xơ biết tự đấu tranh với chính mình, và dũng cảm trả lại vật mà cậu đã lấy được người bán hàng cảm thông, tin cậy
- Phát triển năng lực văn học: biết bày tỏ sự yêu thích các chi tiết thú vị trong câu chuyện
- Biết vận dụng kiến thức từ bài học để vận dụng vào thực tiễn: Bồi dưỡng tinh thần dũng cảm dám nhận lỗi và sửa lỗi.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để kể lại được câu chuyện Chiếc tẩu; kể chuyện và trao đổi cùng các bạn chủ động, tự nhiên, tự tin.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Nâng cao kĩ năng tìm hiểu để cảm nhận được cái hay của câu chuyện và biết thể hiện tình cảm, cảm xúc khi kể chuyện.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Phát triển năng lực giao tiếp trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất nhân ái: Thông qua bài học, biết yêu thương quý trọng con người.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có ý thức tự giác trong học tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.

- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.

III. Các hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:

	- GV cho HS chơi trò chơi truyền điện: Nêu một số biểu hiện của lòng dũng cảm.
- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV trao đổi và dẫn dắt vào bài mới: 
	- HS chơi: tự nhận lỗi/không đổ lỗi cho người khác/xin lỗi; góp ý với bạn/ngăn bạn làm điều sai trái… thẳng thắn nói lên ý kiến của mình.
- HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức mới:

	Hoạt động 1: Nghe kể. (làm việc chung cả lớp)

- GV kể diễn cảm toàn bộ câu chuyện làm chị cho cả lớp nghe.

- GV kể từng đoạn câu chuyện, kết hợp sử dụng câu hỏi trong sơ đồ SGK và mời HS trả lời cá nhân:

- GV nhận xét, tuyên dương.
	- HS lắng nghe gv kể chuyện.

- Cả lớp lắng nghe GV kể từng đoạn và trả lời câu hỏi:

+ cậu nhìn xung quanh và cậu đặt cái tẩu vào tay mình. Cậu chỉ muốn có cảm giác về nó thôi. 

+ một nỗi kinh hoàng trèo lên khi nhận ra mình đã lấy chiếc tẩu.

+ cậu nghĩ đến câu nói: “gioi-xơ, để con bây giờ thực sự là một người đàn ông rồi”.

+ cậu nhảy khỏi chiếc xích đu và cắm cổ chạy đến cửa hàng. Cậu giơ cái tẩu lên và nói: ông đan… ôi cháu không cố ý lấy nó.

	3. Luyện tập:

	Hoạt động 2: Kể chuyện (Sinh hoạt nhón 4)

1. Kể chuyện trong nhóm:

- GV mời 1 HS đọc bài tập 1, cả lớp đọc thầm.

- GV mời HS thảo luận nhóm 4: Dựa vào sơ đồ và các câu hỏi gợi ý để kể và trao đổi câu chuyện Chiếc tẩu.

- Các nhóm kể chuyện trong nhóm với nhau để hoàn thiện câu chuyện.

- GV theo dõi hỗ trợ các nhóm.

1.2. Kể chuyện trước lớp.

- GV mời đại diện các nhóm kể từng đoạn câu chuyện trước lớp.

- Cả lớp nhận xét. GV nhận xét tuyên dương.

- GV mời một số HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

- GV nhận xét tuyên dương.
	- 1 HS đọc bài tập 1, cả lớp đọc thầm.

- HS thảo luận nhóm 4: Dựa vào sơ đồ và các câu hỏi gợi ý để kể và trao đổi câu chuyện Chiếc tẩu.

- Các nhóm kể chuyện trong nhóm với nhau để hoàn thiện câu chuyện.

- Đại diện các nhóm kể từng đoạn câu chuyện trước lớp.

- Cả lớp nhận xét.

- HS lắng nghe rút kinh nghiệm.

- Một số HS kể lại toàn bộ câu chuyện.

	Hoạt động 3: Trao đổi về câu chuyện (Sinh hoạt nhóm). 

- GV mời HS đọc yêu cầu của bài.

- GV mời HS thảo luận cặp cùng nhau suy nghĩ, thảo luận và trả lời các câu hỏi:

a) Vì sao gioi-xơ có cảm giác “hình như vai cậu đang rộng hơn và khỏe hơn lên”?

b) Theo em, gioi-xơ, có điểm nào đáng quý?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương chung.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

+ HS cùng nhau suy nghĩ, thảo luận và trả lời các câu hỏi:

a) cậu bé có cảm giác như vậy vì thấy mình đã suy nghĩ đúng, làm đúng phẩi vượt qua chính những cám dỗ trong lòng mình để lớn lên.
b) Điểm đáng quý ở gioi xơ là dũng cảm sửa sai. Ngay khi ngồi trên chiếc đu đẩy cậu bé đã thấy “một nỗi kinh hoàng trào lên” vì nhận ra rằng mình đã lấy cắp chiếc tẩu. Rồi cậu chào lúc mắt nhớ đến mẹ đã tin tưởng cậu như thế nào. Cậu như bị ai châm kim vào người. Thế là cậu cắm cổ chạy về tiệm tạp hóa, trả chiếc tẩu.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm:

	- GV nhắc HS luôn biết nhận lỗi và sửa lỗi, có tinh thần dũng cảm trước mọi việc
5. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo:
- GV nhận xét tiết dạy. Dặn dò bài về nhà.
	- HS lắng nghe để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn. HS cam kết thực hiện.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
______________________________________________
TIẾT 2:  LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 1 – LỚP 4C
Bài 12: DÂN CƯ, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ NÉT VĂN HÓA 

Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG (T4) 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Xác định được các di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung trên bản đồ hoặc lược đồ.

- Trình bày một số điểm nổi bật về văn hóa của vùng Duyên hải miền Trung, có sử dụng tư liệu (tranh ảnh, câu chuyện,...)

- Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng lược đồ (bản đồ), các tư liệu có liên quan, qua đó góp phần phát triển năng lực khoa học.
2. Năng lực chung.

- Năng giao tiếp và hợp tác: Tham gia thảo luận và phản hồi tích cực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực tự chủ và tự học: Khai thác tài liệu để hoàn thành nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất các ý tưởng và đưa ra hướng giải quyết các nhiệm vụ học tập.

3. Phẩm chất.

- Phẩm chất yêu nước, trách nhiệm: Bảo vệ và phát huy giá trị các di sản thế giới.

- Phẩm chất chăm chỉ: Hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ học tập và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.

II. Đồ dùng dạy học:
- Lược đồ trong SGK, một số hình ảnh, và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.

III. Hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:

	- GV giao nhiệm vụ cho HS

- GV xuất hiện một số cảnh thiên nhiên ở Duyên hải miền Trung.
+ Em đoán tên địa danh ở mỗi bức ảnh trên ?

+ Trong những di sản văn hóa thế giới sau, những di sản nào thuộc vùng Duyên hải miền Trung?

A. Hoàng thành Thăng Long       B. Thành nhà Hồ

C. Phố cổ Hội An   D. Cố đô Huế

E. Di tích Mỹ Sơn.

- GV kết luận và dẫn dắt vào bài:  
	- HS quan sát tranh và suy nghĩ đoán tên địa danh ở mỗi bức ảnh.
- HS lần lượt trả lời theo từng hình

+ Hình 1: Kinh thành Huế

+ Hình 2: Phố cổ Hội An

+ Hình 3: Khu di tích Mỹ Sơn

+ Hình 4: Thành nhà Hồ

- Những di sản nào thuộc vùng Duyên hải miền Trung là: 

A. Thành nhà Hồ        B. Phố cổ Hội An

C. Cố đô Huế            D. Di tích Mỹ Sơn.

- Nhận xét bổ sung cho nhau.
- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:

	Hoạt động 1: Một số nét văn hóa
* Tìm hiểu về lễ hội truyền thống ở Duyên hải miền Trung. (sinh hoạt nhóm 2)

- GV giới thiệu: Ở Duyên hải miền Trung là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và có nền văn hóa lâu đời. Những nét văn hóa tiêu biểu của vùng được thể hiện qua các lễ truyền thống, di sản văn hóa thế giới, di tích lịch sử - văn hóa,...  
- GV mời cả lớp sinh hoạt nhóm 2, thực  hiện nhiệm vụ sau:

+ Đọc thông tin và quan sát hình 5, em cho biết:
. Kể tên một số lễ hội truyền thống ở vùng Duyên hải miền Trung.

. Trình bày một số nét về một lễ hội  ở vùng Duyên hải miền Trung.

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- GV nhận xét tuyên dương. GV tổng kết: 

+ Các lễ hội truyền thống ở vùng Duyên hải miền Trung như: lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Tháp Bà, lễ hội Ka-tê, ....

+ Những nét tiêu biểu của lễ hội Cầu Ngư: Lễ hội Cầu Ngư là tục thờ cúng cá Ông (cá voi) của người dân ven biển miền Trung. Theo truyền thuyết cá voi thường cứu giúp ngư dân khi gặp nạn trên biển. Người dân xem cá voi như một vị thần biển linh thiêng. Khi cá voi chết, ngư dân thường làm tang lễ long trọng và thờ ở Lăng Ông. Lễ hội là dịp ngư dân tỏ lòng biết ơn với công đức của cá Ông và cầu mong mùa đánh cá bội thu. Lễ hội gồm hai phần: phần lễ diễn ra trang trọng với lễ rước, lễ tế theo nghi thức truyền thống

- GV giới thiệu một số hình ảnh về lễ hội Cầu Ngư.

- GV cho xem video về lễ hội Tháp Bà: 

* Di sản văn hóa thế giới (sinh hoạt nhóm 4)

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện 2 nhiệm vụ sau:

+ Đọc thông tin và quan sát hình 7, em hãy: 

. Xác định trên lược đồ các di sản văn hóa vật thể và di sản tư liệu thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung.
. Kể tên các di sản văn hóa vật thể, di sản tư liệu thế giới và một số di sản văn hóa phi vật thể ở vùng Duyên hải miền Trung.

- GV mời các nhóm lên bảng lớp chỉ trực tiếp.
- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.
- GV mời các nhóm lên trình bày câu hỏi 2.

- GV nhận xét, tuyên dương
* Em có biết:

- GV cho HS quan sát tranh hình 6. 

+ Bức tranh vẽ cảnh gì?

- GV giới thiệu về khu di tích Chăm Mỹ Sơn.
	- HS lắng nghe.
- HS sinh hoạt nhóm 2, cùng đọc thông tin và trả lời các câu hỏi dưới đây:
+ Các lễ hội truyền thống ở vùng Duyên hải miền Trung như: lễ hội Cầu Ngư, lễ hội Tháp Bà, lễ hội Ka-tê, ....

+ Trình bày một số nét về một lễ hội (ví dụ  lễ hội Cầu Ngư: Lễ hội Cầu Ngư là tục thờ cúng cá Ông (cá voi) của người dân ven biển miền Trung. Theo truyền thuyết cá voi thường cứu giúp ngư dân khi gặp nạn trên biển. Lễ hội là dịp ngư dân tỏ lòng biết ơn với công đức của cá Ông và cầu mong mùa đánh cá bội thu. Lễ hội gồm hai phần: phần lễ diễn ra trang trọng với lễ rước, lễ tế theo nghi thức truyền thống

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS quan sát

- HS xem video
- HS đọc yêu cầu của bài

- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận:

Cùng đọc thông tin và quan sát hình 7 rồi chỉ trên lược đồ các di sản văn hóa vật thể và di sản tư liệu thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung.

- HS kể được: 

+ Các di sản văn hóa vật thể gồm: Thành nhà Hồ, Cố đô Huế, Phố cổ Hội An, khu di tích Chăm Mỹ Sơn. + Hai di sản tư liệu thế giới gồm: Mộc bản triều Nguyễn, Châu bản triều Nguyễn.

+ Các di sản văn hóa phi vật thể gồm: Âm nhạc cung đình Việt Nam-Nhã nhạc (triểu Nguyễn); Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Nghệ thuật bài Chòi Trung Bộ;...

- Đại diện các nhóm lên chỉ trực tiếp trên bản đồ.
- Các nhóm khác quan sát, lắng nghe và nhận xét, bổ sung.

- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS quan sát và trả lời:

Bức tranh vẽ cảnh khu di tích Chăm Mỹ Sơn.

- HS lắng nghe và ghi nhớ.

	3. Luyện tập

	Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ “Con đường di sản miền Trung (làm việc cá nhân)

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài 

- Mời cả lớp làm việc cá nhân và thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Vẽ vào vở sơ đồ “Con đường di sản miền Trung” ghi tên hoặc dán ảnh các di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung ( bao gồm di sản thiên nhiên, di sản văn hóa vật thể) và các tỉnh có di sản đó theo gợi ý dưới đây. 
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- GV mời HS lên bảng lớp trình bày kết quả bài làm

- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả. GV nhận xét tuyên dương.
	- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- Cả lớp làm việc cá nhân theo yêu cầu của bài tập.
- Một số HS trình bày bài.

- HS quan sát, nhận xét

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV mời cả lớp thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Sưu tầm tư liệu và giới thiệu về một di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung.

+ GV mời HS lên lấy ra tư liệu đã sưu tầm được rồi giới thiệu trước lớp về một di sản thế giới ở vùng Duyên hải miền Trung.

- GV yêu cầu HS khác quan sát và lắng nghe.

- Nhận xét kết luận, tuyên dương.
5. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh lấy tư liệu đã sưu tầm (tranh, ảnh,...); chỉ vào tranh/ảnh để giới thiệu về di sản thế giới.

- HS quan sát và lắng nghe.

 HS lắng nghe, thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ)

…………………………………………………………………………………………..
______________________________________________

TIẾT 3 : LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 2 – LỚP 4C
Bài 13: CỐ ĐÔ HUẾ (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Năng lực đặc thù: 

- Xác định được vị trí của Cố đô Huế trên bản đồ hoặc lược đồ.

- Mô tả được vể đẹp của Cố đô Huế qua hình ảnh sông Hương, núi Ngự và một số công trình tiêu biểu như: Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, các lăng của vua Nguyễn,…

- Kể lại được một số câu chuyện lịch sử liên quan đến Cố đô Huế

- Đề xuất được một số biện pháp để bảo tồn và gìn giữ giá trị của Cố đô Huế.

2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện về Cố đô Huế.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động cặp, nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất.- Phẩm chất yêu nước,yêu quê hương: Tự hào về cảnh đẹp, về lịch sử quê hương, đất nước.
- Phẩm chất chăm chỉ: Thực hiện nhiệm vụ học tập đuợc giao.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có trách nhiệm với phong cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.
- GDKNS: giữ VS chung khi đi tham quan và du lịch
II. Đồ dùng dạy học: 
- Lược đồ hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế; hình ảnh tiêu biểu về Cố đô Huế

- Phiếu học tập. Máy tính, máy chiếu (nếu có).

III. Hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: 

	- Bước 1: GV cho HS xem video về Cố đô Huế  https://youtu.be/K1ie-Vgss-Q và quan sát hình 1, trang 70SGK,.. khởi động bài học.                 

+  Vì sao ngày càng có nhiều khách du lịch đến tham quan miền Trung?
+ Các em vừa được xem video và tranh ảnh ở đâu vậy?

+ Nhờ vào đâu mà các em biết đó là thành phố Huế?
+ GV giới thiệu bài: “Bài 14: Cố đô Huế (T1)” 
	- HS xem video quan sát tranh và trả lời một số câu hỏi

+ Vì hoạt động du lịch phát triển do có nhiều bãi biến đẹp, nhiều di sản văn hoá và nhiều lễ hội đặc sắc.
 + Đây là hình ảnh thành phố Huế.
+ Hai bạn trong hình đang trao đổi về hình ảnh video vừa xem được.

- Một số em biết do được đi du lịch, qua festival, qua tivi,....

- HS lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức mới:

	Hoạt động 1: Xác định vị trí địa lí của Quần thể di tích Cố đô Huế (Sinh hoạt nhóm 2)
- GV mời HS làm việc nhóm 2, đọc thông tin mục 1 trong SGK và quan sát hình 2 để thực hiện các yêu cầu sau:

+ Kể tên các di tích trong Quần thể di tích Cố đô Huế.
+ Các di tích này thuộc thành phố/ thị xã/ huyện nào của tỉnh Thừa Thiên Huế?
- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Mời các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- GV nhận xét, tuyên dương.

KL: Quần thể di tích Cố đô Huế gồm các công trình kiển trúc liên quan đến triều Nguyễn như  Kinh thành Huế, lăng Tự Đức, lăng Khải Định,... phân bố ở thành phố Huế và một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
	- HS sinh hoạt nhóm 2, thảo luận và trả lời câu hỏi:
+ Quần thể di tích Cố đô Huế gồm các công trình kiến trúc liên quan đến triều Nguyễn.

+ Phân bố ở thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy và các huyện Phú Vang, Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe GV giải thích về bản đồ

	Hoạt động 2: Mô tả vẻ đẹp của Cố đô Huế

(Sinh hoạt nhóm 4)
- GV mời HS làm việc nhóm 4, đọc thông tin, quan sát tranh ảnh trong trang 71 -73 SGK và các hình 7, 8 để hoàn thành sơ đồ tư duy mô tả vẻ đẹp của Cố đô Huế theo nhóm. 
+ GV yêu cầu HS đọc thông tin và quan sát các hình 3,4 em hãy mô tả vẻ đẹp thiên nhiên của Cố đô Huế qua hình ảnh sông Hương, núi Ngự.
+ GV cho HS xem tranh hỉnh 5 trong SGK kết hợp đọc thông tin, yêu cầu HS mô tả vẻ đẹp của chùa Thiên Mụ.

+ Qua hình 6 và thông tin trang 72, em hãy mô tả kiến trúc của kinh thành Huế.
- GV cho HS quan sát hình 7+8 để thấy cổng cung Diên Thọ và toàn cảnh lăng Tự Đức.
 (GV có thể hướng dẫn HS hoàn thành sơ đồ với các từ khoá theo gợi ý bên dưới).
	- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và vẽ sơ đồ tư duy thể hiện vẻ đẹp của Cố đô Huế.
+ Sông Hương chảy qua thành phố Huế. Nước sông Hương có màu xanh ngọc, chảy lững lờ qua thành phố, qua làng mạc yên bình, các di tích lich sử cổ kính kết hợp với cảnh quan thiên nhiên hai bên bờ sông tạo nên vẻ đẹp huyền bí và thơ mộng. Nối hai bờ sông Hương có nhiều cây cầu nhưng nổi tiếng nhất là cầu Trường Tiền.
+ Núi Ngự (núi Ngự Bình) có hệ thống thành lũy tự nhiên đồ sộ, kiên cố...

+ Chù thiên Mụ (còn gọi là chùa Linh Mụ) là ngôi chùa cổ phía tây của thành phố Huế. Chùa nằm trên ngọn đồi bên dòng sông Hương, được bao quanh bởi rừng thông, cây cối xanh mát. Điểm nhấn của chùa là tòa tháp Phước Duyên có hình bát giác, cao 22m gồm 7 tầng.
+ Kinh thành Huế được xây dựng cách đây hơn 200 năm và sau gần 30 năm thì hoàn thành với chu vi khoảng  9 km, Kinh thành Huế có hình gần như vuông, đường chia ô cờ, với ba vòng thành (Kinh Thành, Hoàng Thành, Tử cấm Thành) được gọi chung là Hoàng Cung hay Đại Nội.
- HS quan sát.
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	- GV mời các nhóm lên bảng lớp chỉ trực tiếp.

- GV mời cả lớp cùng quan sát và đánh giá kết quả.

- GV nhận xét, tuyên dương.

KL: Vẻ đẹp của Cố đô Huế là sự kết hợp hài hoà giữa các công trình kiển trúc cổ kính như: Kinh thành Huế, chùa Thiên Mụ, lăng của các vua nhà Nguyễn,... với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp như: sông Hương, núi Ngự.

- GV hỏi: Lớp mình đã có bạn nào đến tham quan Cố đô Huế chưa? Em có cảm nhận như thế nào về Cố đô Huế?

+ Theo các em chúng ta cần làm gì để giữ gìn và phát huy vẻ đẹp của Cố đô Huế?

- GV nhận xét, khen ngợi HS. Giáo dục các em biết trân trọng, tự hào về cảnh đẹp của quê hương đất nước. Có ý thức giữ gìn, bảo tồn các cảnh đẹp ấy.
	- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Nhóm khác nhận xét, rút kinh nghiệm.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm

- HS liên hệ và chia sẻ trước lớp

- HS chia sẻ theo hiểu biết của mình.



	3. Luyện tập

	 * Kể tên các công trình kiến trúc, cảnh đẹp hoặc câu chuyện về cố đô Huế (Sinh hoạt nhóm 4)

- Mời cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và thực hiện nhiệm vụ sau:

+ Kể tên các công trình kiến trúc, cảnh đẹp hoặc câu chuyện về Cố đô Huế mà em yêu thích.

- GV mời các nhóm báo cáo.

- GV nhận xét tuyên dương
	- Cả lớp sinh hoạt nhóm 4, cùng nhau thảo luận và trả lời câu hỏi:

- Một số công trình kiến trúc trong quần thể di tích Cố đô Huế: chùa Thiên Mụ; Đại Nội; Lăng Minh Mạng; Lăng Tự Đức; Cung Diên Thọ,…

- Một số câu chuyện về Cố đô Huế:

+ Thái hậu Từ Dũ dạy con

+ Vua Tự Đức đổi tên lăng

+ Vua Bảo Đại thoái vị.

- Đại diện báo cáo, nhận xét.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	4. Vận dụng trải nghiệm.

	- GV mời HS làm việc theo tổ thực hiện yêu cầu sau:

+ Đề xuất các ý tưởng để quảng bá hình ảnh Cố đô Huế đến du khách trong và ngoài nước.
- GV mời từng tổ báo cáo.

- Nhận xét, khen ngợi tổ đưa ra được nhiều ý tưởng nhất và có tính khả thi là thắng cuộc.
5. Đánh giá, tổng kết, định hướng hoạt động học tập tiếp theo
- Nhận xét tiết học, dặn HS về nhà Tìm hiểu các câu chuyện lịch sử về Cố đô Huế.
	- Học sinh lắng nghe nắm yêu cầu

- Trao đổi và đưa ra các ý tưởng để quảng bá hình ảnh Cố đô Huế đến du khách trong và ngoài nước.

+ Viết các thông điệp để quảng bá vẻ đẹp của Cố đô Huế.
+ Mỗi năm tổ chức sự kiện giới thiệu đến mọi người trong và ngoài nước về Cố đô Huế.

+ Tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu về Cố đô Huế.

+ Thực hiện chính sách khuyến khích du lịch.

+ Kêu gọi, tạo điều kiện cho các đoàn làm phim sử dụng bối cảnh ở Cổ đô Huế.

- Đại diện các tổ trình bày.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.
- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH BÀI DẠY (NẾU CÓ) 

…………………………………………………………………………………………
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